	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập-Tự do –Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: 	Dịch chuyển và biến dạng đất đá trong khai thác mỏ 
(Rock movement and surface deformation due to mining)
Mã số học phần: 7050509
Số tín chỉ học phần:  3(3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần:
	Lý thuyết:  45
	Bài tập:  0
	Thực hành: 0

	Thực tập:     0
	Đồ án:    0
	Tự học:     90



2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. GVC TS Vương Trọng Kha
	0505-03

	2. GVC ThS Nguyễn Quốc Long
	0505-07

	3. TS Phạm Văn Chung
	0505-10


2.2.Bộ môn: Trắc địa mỏ
2.3. Khoa: Khoa Trắc địa – Bản đồ và Quản lý đất đai

3. Điều kiện học học phần 
3.1.Điều kiện tiên quyết: Không 
3.2. Môn học học trước:  Không 

4. Mục tiêu của học phần
Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về dịch chuyển biến dạng đất đá, mặt đất và độ ổn định bờ mỏ; giúp nắm bắt được các phương pháp nghiên cứu; biết tính toán dự báo các đại lượng dịch chuyển biến dạng bề mặt đất, độ ổn định bờ mỏ; Biết lựa chọn biện pháp tối ưu bảo vệ công trình trên mặt đất; Biết ứng dụng công nghệ mới trong quan trắc dịch chuyển biến dạng và xử lý số liệu. Biết thực hiện công tác thiết kế trạm quan trắc, xây dựng trạm ngoài thực địa và thực hành đo quan trắc, xử lý số liệu đo, lập báo cáo quan trắc thực địa.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Những khái niệm cơ bản về dịch chuyển biến dạng đất đá và mặt đất.
4.1.2. Xây dựng các trạm quan trắc dịch chuyển biến dạng
4.1.3. Các biện pháp bảo vệ công trình và đối tượng tự nhiên khi khai thác hầm lò
4.1.4. Ước tính dịch chuyển và biến dạng do ảnh hưởng khai thác hầm lò
4.1.5. Dịch chuyển và biến dạng bờ mỏ lộ thiên
4.1.6. Công nghệ hiện đại quan trắc biến dạng bề mặt mỏ
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Biết cách xác định chính xác các thông số, đại lượng dịch chuyển và ứng dụng chúng vào thực tế để bảo vệ công trình.
4.2.2. Biết thiết kế, xây dựng trạm quan trắc bề mặt mỏ hầm lò; biết đo, xử lý số liệu đo, vẽ các biểu đồ biến dạng, biết xác định các thông số dịch chuyển và lập báo cáo kỹ thuật.
4.2.3. Biết tính toán kích thước tối ưu trụ bảo vệ và lựa chọn giải pháp bảo vệ công trình công trình hợp lý. 
4.2.4. Biết tính toán dự báo biến dạng mặt đất và các công trình khi có kế hoạch khai thác dưới và đề xuất đúng giải pháp bảo vệ công trình
4.2.5. Biết thiết kế, xây dựng trạm quan trắc dịch động bờ mỏ; biết đo, xử lý số liệu đo, xác định mặt trượt tiềm ẩn; biết lựa chọn và ứng dụng giải pháp hợp lý để duy trì sự ổn định bờ mỏ
4.2.6. Nắm được các nguyên lý đo, tính năng thiết bị và thực hiện đúng quy trình đo và xử lý số liệu quan trắc
4.2.7. Biết làm việc theo nhóm

5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm 5 chương:
Chương 1. Những khái niệm cơ bản về dịch chuyển biến dạng đất đá và mặt đất
Chương 2. Xây dựng các trạm quan trắc dịch chuyển biến dạng
Chương 3. Các biện pháp bảo vệ công trình và đối tượng tự nhiên khi khai thác hầm lò.
Chương 4. Ước tính dịch chuyển và biến dạng do ảnh hưởng khai thác hầm lò
Chương 5. Dịch chuyển và biến dạng bờ mỏ lộ thiên
Chương 6. Một số công nghệ hiện đại quan trắc biến dạng bề mặt mỏ

6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết 
	Mục tiêu

	Chương 1
	Những khái niệm cơ bản về dịch chuyển biến dạng đất đá và mặt đất
	7
	4.1.1, 4.2.7

	1.1
	Lý thuyết về dịch chuyển biến dạng đất đá
	
	

	1.2
	Các thông số, đại lượng và thành phần của quá trình dịch chuyển
	
	

	1.3
	Các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất của quá trình dịch chuyển biến dạng
	
	

	1.4
	Các hướng và phương pháp nghiên cứu quá trình dịch chuyển đất đá
	
	

	Chương 2
	Xây dựng các trạm quan trắc dịch chuyển biến dạng
	7
	4.1.2, 4.2.7

	2.1
	Khái niệm và phân loại trạm quan trắc
	
	

	2.2
	Thiết kế trạm quan trắc
	
	

	2.3
	 Xây dựng các trạm quan trắc
	
	

	2.4
	Xử lý số liệu quan trắc
	
	

	Chương 3
	Các biện pháp bảo vệ công trình và đối tượng tự nhiên khi khai thác hầm lò
	8
	4.1.3, 4.2.7

	3.1
	Hạng bậc công trình
	
	

	3.2
	Các biện pháp bảo vệ công trình
	
	

	3.3
	Khoanh vùng ảnh hưởng khai thác hầm lò
	
	

	3.4
	Các phương pháp tính trụ bảo vệ
	
	

	3.5
	Xây dựng trụ bảo vệ công trình
	
	

	3.6
	Xén các góc nhọn của trụ bảo vệ
	
	

	Chương 4
	Ước tính dịch chuyển và biến dạng do ảnh hưởng khai thác hầm lò
	8
	4.1.4, 4.2.7

	4.1
	Khái niệm chung
	
	

	4.2
	Các dạng đường cong lún trong ước tính dịch chuyển biến dạng
	
	

	4.3
	Ước tính dịch chuyển và biến dạng
	
	

	4.4
	Ước tính biến dạng cho phép và biến dạng giới hạn công trình
	
	

	4.5
	Xác định trình tự khai thác hợp lý các vỉa than gần nhau
	
	

	4.6
	Tính toán xác lập khả năng khai thác than dưới các nguồn nước
	
	

	Chương 5
	 Dịch chuyển và biến dạng bờ mỏ lộ thiên
	8
	4.1.5, 4.2.7

	5.1
	Khái niệm chung về độ ổn định bờ mỏ
	
	

	5.2
	Các yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định và biến dạng bờ mỏ 
	
	

	5.3
	Phân loại các dạng biến dạng bờ mỏ
	
	

	5.4
	Quan trắc trắc địa xác định biến dạng bờ mỏ
	
	

	5.5
	Độ ổn định bờ mỏ và các tầng công tác
	
	

	5.6
	Các biện pháp chống trượt lở bờ mỏ
	
	

	Chương 6
	Một số công nghệ hiện đại quan trắc biến dạng bề mặt mỏ
	7
	4.1.6, 4.2.7

	6.1
	Khái niệm
	
	

	6.2
	Quan trắc sâu bằng các thiết bị cảm biến điện trở
	
	

	6.3
	Quan trắc bề mặt mỏ bằng thiết bị quét laser mặt đất
	
	

	6.4
	Hệ thống giám sát biến dạng bờ mỏ tự động 
	
	



7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với giới thiệu thiết bị đo, trao đổi thảo luận, hướng dẫn làm bài tập.
- Nội dung trao đổi thảo luận, hướng dẫn: 
*Học sinh nêu thắc mắc: những vấn đề lý thuyết chưa rõ và những bài tập không làm được hoặc làm được nhưng không tự tin.
* Giáo viên giải đáp những thắc mắc về lý thuyết; gợi ý để sinh viên có thể tự làm bài tập và gợi ý sát hơn nếu sinh viên chưa hiểu. Cố gắng hướng dẫn cho sinh viên cách nhìn nhận, tư duy lôgic khoa học để sinh viên có thể làm được các bài tập.

8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhệm vụ sau:
· Có mặt ít nhất 80% giờ lên lớp của giáo viên.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
· Tham gia kỳ kiểm tra giữa kỳ.
· Tham gia kỳ thi kết thúc học phần .
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết hoặc chấm bài tập được giao
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
	-Tài liệu chính:
[1]. Nguyễn Đình Bé, Vương Trọng Kha. Dịch chuyển và biến dạng đất đá trong khai thác mỏ, NXB Giao thông vận tải, 2000.
[bookmark: _GoBack][2]. Nguyễn Đình Bé, Võ Chí Mỹ, Nguyễn Xuân Thụy. Trắc địa mỏ, NXB Giao thông Vận tải, 1998.
[3]. Vương Trọng Kha, Phạm Công khải, Nguyễn Viết Nghĩa, Lê Thị Thu Hà. Ứng dụng công nghệ mới trong nghiên cứu dịch chuyển biến dạng bề mặt mỏ, Giáo trình cao học, thư viện đại học MĐC, 2018

	-Tài liệu tham khảo:


[4]. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10673:2015, Trắc địa mỏ, 2015. NXB Viện tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	TT
Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1, 2, 3, 4, 5 
	Chương 1: Những khái niệm cơ bản về dịch chuyển biến dạng đất đá và mặt đất
1.1 Lý thuyết về dịch chuyển biến dạng đất đá
1.2 Các thông số, đại lượng và thành phần của quá
trình dịch chuyển
1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất của quá trình dịch chuyển biến dạng
1.4 Các hướng và phương pháp nghiên cứu quá trình dịch chuyển đất đá
	14
	
	
	Nghiên cứu lý thuyết chương 1, [1]; chương 1, [3] 
Tham khảo [5], [6]
Yêu cầu: hiểu được các khái niệm, nguyên nhân gây ra sự dịch chuyển đất đá; phân biệt được các thông số dịch động và các yếu tố ảnh hưởng đến chúng; biết cách xác định các thông số dịch động. Nắm bắt được các hướng và các phương pháp nghiên cứu DCBD. Hiểu được ưu nhược điểm của từng phương pháp để áp dụng vào thực tế.

	
	Chương 2: Xây dựng các trạm quan trắc dịch chuyển biến dạng
2.1 Khái niệm và phân loại trạm quan trắc
2.2 Thiết kế trạm quan trắc
2.3 Xây dựng các trạm quan trắc
2.4 Xử lý số liệu quan trắc
	14
	
	
	Nghiên cứu lý thuyết chương 1, [1]; chương 2, 9 [2]; chương 1, [3]
Tham khảo [4], [5], [6]
Yêu cầu: nắm được các khái niệm và phân loại trạm quan trắc. Hiểu biết các nhiệm vụ khi thiết kế, xây dựng, đo đạc quan trắc, xử lý số liệu đo và lập báo cáo kết quả quan trắc

	6, 7, 8, 9, 10,11
	Chương 3: Các biện pháp bảo vệ công trình và đối tượng tự nhiên khi khai thác hầm lò
3.1 Hạng bậc công trình
3.2 Các biện pháp bảo vệ công trình
3.3 Khoanh vùng ảnh hưởng khai thác hầm lò
3.4 Các phương pháp tính trụ bảo vệ
3.5 Xây dựng trụ bảo vệ công trình
3.6 Xén các góc nhọn của trụ bảo vệ
	16

	
	
	Nghiên cứu lý thuyết chương 2, 3, [2]; chương 1, [3]
Tham khảo [6]
Yêu cầu: Hiểu được các khái niệm hạng bậc công trình, đai an toàn. Nắm được nội dung các phương pháp bảo vệ công trình Biết cách khoanh vùng ảnh hưởng, tính và khoanh giới hạn trụ bảo vệ công trình và xén bớt trụ

	
	Chương 4: Ước tính dịch chuyển và biến dạng do ảnh hưởng khai thác hầm lò
4.1 Khái niệm chung
4.2 Các dạng đường cong lún trong ước tính dịch chuyển biến dạng
4.3 Ước tính dịch chuyển và biến dạng
4.4 Ước tính biến dạng cho phép và biến dạng giới hạn công trình
4.5 Xác định trình tự khai thác hợp lý các vỉa than gần nhau
4.6 Tính toán xác lập khả năng khai thác than dưới các nguồn nước
	16

	
	
	 Nghiên cứu lý thuyết chương 3; [1]; chương 1, [3]
Tham khảo [5], [6].
Yêu cầu: Nắm được nhiệm vụ ước tính dịch chuyển, phân biệt được các dạng đường cong và ứng dụng; Tính được các giá trị dịch chuyển biến dạng cực đại, biết cách tính và vẽ các dạng biểu đồ. Biết cách tính toán điều kiện khai thác vỉa gần và dưới các công trình chứa nước

	112, 13, 14, 15, 16
	Chương 5: Dịch chuyển và biến dạng bờ mỏ lộ thiên
5.1 Khái niệm chung về độ ổn định bờ mỏ
5.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định và biến dạng bờ mỏ 
5.3 Phân loại các dạng biến dạng bờ mỏ
5.4 Quan trắc trắc địa xác định biến dạng bờ mỏ
5.5 Độ ổn định bờ mỏ và các tầng công tác
5.6 Các biện pháp chống trượt lở bờ mỏ
	16

	
	
	Nghiên cứu lý thuyết chương 5, 6 [1]; chương 9, [2], chương 1, [3]
Tham khảo [4], [5], [6].
Yêu cầu: Hiểu được các khái niệm, các thông số đánh giá độ ổn định bờ mỏ, các yếu tố ảnh hưởng. Biết thiết kế, xây dựng trạm quan trắc; nắm được quy trình đo và xử lý số liệu; biết chọn biện pháp để  bảo vệ công trình  

	
	Chương 6: Một số công nghệ hiện đại quan trắc biến dạng bề mặt mỏ
6.1 Khái niệm
6.2 Quan trắc sâu bằng các thiết bị cảm biến điện trở
6.3 Quan trắc bề mặt mỏ bằng thiết bị quét laser mặt đất
6.4 Hệ thống giám sát biến dạng bờ mỏ tự động 
	14
	
	
	Nghiên cứu lý thuyết chương 1,2 [3]; 
Tham khảo [4], [5], [6].
Yêu cầu: Nắm được các nguyên lý đo của các thiết bị hiện đại, sơ đồ kết nối thiết bị, quy trình đo và độ chính xác có thể đạt được. 


	
	Hà nội, ngày 01 tháng 08 năm 2018

	TRƯỞNG KHOA


GVCC. TS. Trần Thùy Dương
	TRƯỞNG BỘ MÔN


GVC.ThS. Nguyễn Quốc Long
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